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      MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH 

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
	Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần sửa đổi
	Ngày sửa đổi

	Sửa đổi, bổ sung
	Trang 03,cơ sở dữ liệu viện dẫn
	Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/09/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ 
	01
	26/12/2022

	Sửa đổi, bổ sung
	Trang 04, cơ sở dữ liệu viện dẫn
	Nghị định 123/2021/ NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ 
	01
	26/12/2022

	Sửa đổi
	Trang 04, cơ sở dữ liệu viện dẫn
	Thay thế Thông tư 31/2016/TT-BGTVT ngày 04/04/2016 thành Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/09/2021 của Bộ Giao thông vận tải
	01
	26/12/2022

	Sửa đổi, bổ sung
	Trang 04, cơ sở dữ liệu viện dẫn
	Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
	02
	25/12/2023

	Sửa đổi, bổ sung
	Trang 05, cơ sở dữ liệu viện dẫn
	Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT về việc hợp nhất Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng 

	02
	25/12/2023

	Sửa đổi, bổ sung
	Trang 05, cơ sở dữ liệu viện dẫn
	Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

	01
	25/12/2023



1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này quy định thống nhất biểu mẫu, trình tự thủ tục hành chính công bố Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ nghiệp vụ, bảo đảm an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường cho các hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng biển; tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức và cá nhân liên quan.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho phòng PC-TTATANHH thuộc Cảng vụ Hàng hải An Giang và người làm thủ tục trong công tác công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải.

3. CƠ SỞ TÀI LIỆU VIỆN DẪN:
         - Bộ Luật hàng hải Việt Nam ban hành ngày 25/11/2015;
         - Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

- Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/09/2022 của Chính phủ về sửa đổi một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải;
- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT về việc hợp nhất Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng 
- Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải;
- Nghị định 123/2021/ NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; 
- Thông tư 03/2020/TT-BGTVT  ngày 21/02/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;
- Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.
- Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải;
- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của  Bộ Nội vụ về việc thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan tổ chức.
- Thông tư 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải
- Thông tư  55/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam;
- Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/09/2021 của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải; 
- Quyết định số 06/QĐ-CVHHAG ngày 05/02/2018 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang ban hành Nội quy cảng biển An Giang.
4.1 Định nghĩa và giải thích từ ngữ
- Định nghĩa: Không áp dụng.
- Giải thích từ ngữ:
- Người làm thủ tục: Chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền.
- Người phụ trách: Viên chức Cảng vụ Hàng hải An Giang của phòng PC-TTATANHH được Giám đốc phân công trực tiếp hoặc gián tiếp xử lý; chịu trách nhiệm tiếp nhận, tham mưu, giải quyết sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân gửi đến qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp qua bộ phận văn thư cơ quan. 
- Người có thẩm quyền là Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang hoặc người được Giám đốc ủy quyền.
4.2 Chữ viết tắt
- BLHHVN: Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015;
- NĐ58: Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017;
- NĐ69: Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/09/2020;
- NĐ142: Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017;
- NĐ123: Nghị định 123/2021/ NĐ-CP ngày 28/12/2021;
- NĐ147: Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018;
- TT09: Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011;
- TT03: Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT ngày 21/02/2020;
- TT23: Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017;
- TT90: Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/11/2019;
- TT261: Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;
- TT55: Thông tư số 55/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019;
- CVHHAG: Cảng vụ Hàng hải An Giang;
- PC-TTATANHH: Pháp chế, Thanh tra, An toàn an ninh hàng hải;
- HTDVCTT: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tàu thuyền vào, rời cảng biển.
5. NỘI DUNG
5.1  Cơ sở pháp lý
- Bộ Luật hàng hải Việt Nam ban hành ngày 25/11/2015;
- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
- Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/09/2020 của Chính phủ về sửa đổi một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.
- Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải;
- Thông tư số 05/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải Công bố vùng nước cảng biển thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang;
	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	- Đơn đề nghị công bố thông báo hang hải về việc khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải: BM.PC-TTATANHH.14.Mẫu số 31-NĐ58;

- Bình đồ hoặc hải đồ thể hiện khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hang hải;

- Bản sao văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có);

- Tài liệu, thông tin cần thiết liên quan (nếu có).

	x
	x

x

x

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	Không quá 02 ngày làm việc

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Trụ sở Càng vụ Hàng hải An Giang: Phòng PC-TTATANHH

	5.6
	Lệ phí

	
	Không 

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/

Kết quả

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ và xử lý thông tin ban đầu
	Người phụ trách
	Không quá 02 ngày làm việc
	BM.PC-TTATANHH.14.Mẫu số 31-NĐ58 

	Bước 2
	Rà soát, kiểm tra thông tin. Báo cáo lãnh đạo xin ý kiến. Soạn Thông báo hàng hải, trình phê duyệt.
	Người phụ trách
	
	BM.PC-TTATANHH.14.Mẫu số 29-NĐ58

	Bước 3
	Công bố thông báo hàng hải
	Giám đốc/người được ủy quyền
	
	

	Bước 4
	Phát hành thông báo hàng hải:

- Radio Cần Thơ: Truyền phát;

- Các tổ chức, cá nhân liên quan (qua Bưu điện)
	Người phụ trách
	
	

	Bước 5
	Lưu hồ sơ
	V/c PC-TTATANHH/Văn thư
	
	



6. BIỂU MẪU 
	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1
	BM.PC-TTATANHH.14. Mẫu số 31-NĐ58
	Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải

	2
	BM.PC-TTATANHH.14. Mẫu số 29-NĐ58
	Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải


7. HỒ SƠ CẦN LƯU   

	TT
	Hồ sơ lưu

	1
	Đơn đề nghị

	2
	Bình đồ hoặc hải đồ khu vực biển

	3
	Tài liệu liên quan (nếu có) 

	4
	Thông báo hàng hải khu vực biển 

	Hồ sơ được lưu tại phòng PC-TTATANHH theo quy định tai Thông tư số 09/2011/TT-BNV.


BM.PC-TTATANHH.14.Mẫu số 29-NĐ58
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B Ộ   GIAO THÔNG V Ậ N T Ả I   …………………   -------  C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  -   H ạ nh phúc    ---------------  

S ố :      /TBHH - ……….  …… , ngày …. tháng …. năm … ....  

  THÔNG BÁO HÀNG H Ả I   V ề   khu v ự c bi ể n h ạ n ch ế   ho ặ c c ấ m ho ạ t đ ộ ng hàng h ả i ....   Vùng bi ể n: ………………………………………………………………………………………….   Tên lu ồ ng: ……………………………………………………………………………… (n ế u có)   Căn c ứ : ……………………………………………………………………………………………..   Th ừ a  ủ y quy ề n c ủ a B ộ   trư ở ng B ộ   Giao thông v ậ n t ả i, ……………………………. thông báo thi ế t l ậ p khu  v ự c ………………… đư ợ c gi ớ i h ạ n b ở i các đi ể m:  

H ệ   VN - 2000  H ệ   WGS - 84  

Vĩ đ ộ  Kinh đ ộ  Vĩ đ ộ  Kinh đ ộ  

    

Th ờ i gian: T ừ   …. gi ờ   …. ngày ….. đ ế n ….. gi ờ   ….. ngày ……………..   HƯ Ớ NG D Ẫ N HÀNG H Ả I (N Ế U C Ầ N)   ……………………………………………………………………………………………………… .    

  Nơi nh ậ n:   -   C ụ c Hàng h ả i Vi ệ t Nam;   -   C ả ng v ụ   hàng h ả i…...;    -   T ổ   ch ứ c hoa tiêu hàng h ả i....;   -   Công ty TNHH MTV Thông tin đi ệ n t ử   hàng  h ả i Vi ệ t Nam;   -   ………………………….  …………………   (Ký tên, ghi rõ h ọ   tên, ch ứ c v ụ , đóng d ấ u)           ……………………………  

  Ghi chú: Đ ố i v ớ i các khu v ự c bi ể n h ạ n ch ế   ho ặ c c ấ m ho ạ t đ ộ ng hàng h ả i   trên di ệ n r ộ ng có th ể   ti ế n hành  mô t ả   khu v ự c thay cho vi ệ c công b ố   t ọ a đ ộ   gi ớ i h ạ n    


BM.PC-TTATANHH.14.Mẫu số 31-NĐ58
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ
………………………..
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /………
	… … … …, ngày …. tháng …. năm … …


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CÔNG BỐ THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc: …………………………………….

Kính gửi: ……………………………………………………….

Căn cứ Nghị định số ……/20..../NĐ-CP ngày ………….. của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;
……………………………………………… (tên đơn vị) đề nghị ……………………………. công bố thông báo hàng hải về việc ………………………………………………………………………….

Hồ sơ kèm theo bao gồm

1………………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………………..

	Nơi nhận:
- 
- 
	…………………….
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
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